TUẦN 12 (10/11/2014-14/11/2014)               

NS:07/11/2014                                  
NG: Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2014
Tập đọc
Tiết 23:  MÙA THẢO QUẢ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngừ tả hình ảnh, màu sắc mùi vị của rừng thảo quả.

- Hiểu nội dung bài: Vẻ  đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả.
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm.
3. Thái độ: GD HS tình yêu thiên nhiên.

*GD HS có ý thức bảo vệ cây cối có giá trị .

*GDHS có quyền tự hào về sản vật quê hương, quyền được gắn bó với quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DH: BGPP.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (5’)

- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét, GV cho điểm.

B. Bài mới:

1- GTB (1')- Dùng tranh minh hoạ.

2- Luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc: (10’)

- 1 HS đọc cả bài- lớp đọc thầm.

- H chia đoạn, 3 đoạn.

- 3 HS nối tiếp đọc đoạn lần 1

- 3 HS đọc từ, câu khó.

- 3 HS nối tiếp đọc đoạn lần 2

- H đọc phần chú giải

GV chia lớp thành nhóm 6 đọc bài

- Gọi 3 nhóm đọc, nhận xét

- 1 H đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm bài văn.

b) Tìm hiểu bài: (12’)

- 1 H đọc đoạn 1 - lớp đọc thầm.

+ Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào ?

+ Cách đặt câu, dùng từ ở đoạn đầu có gì đáng chú ý ? (Hs khá- giỏi).

*G tiểu kết - H nêu ý đoạn 1.

- 1H đọc đoạn 2 - lớp đọc thầm.

+ Tìm những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh?
*G tiểu kết - Hs nêu ý đoạn 2.

- 1H đọc đoạn 3 - lớp đọc thầm.

+ Hoa thảo quả nảy ra ở đâu ?

+ Khi thảo quả chín, rừng có nét gì đẹp ?

*G tiểu kết - H nêu ý đoạn 3.

- H nêu đại ý bài- G chốt lại.

c) Đọc diễn cảm: (10’)

- H nêu giọng đọc, cách ngắt nghỉ, nhấn giọng và đọc (4H).

- 1H đọc toàn bài - G đọc mẫu.

- 6H đọc cá nhân - 2H thi đọc diễn cảm.

C.Củng cố - dặn dò:(2')

? Tác giả miêu tả về loài cây thảo quả theo trình tự nào? Cách miêu tả ấy có gì hay?

* Liên hệ: Các em có quyền tự hào về sản vật quê hương, quyền được gắn bó với quê hương

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và CB cho bài sau.
	Đọc bài Chuyện một khu vườn nhỏ
Mùa thảo quả

Đoạn 1: Từ đầu đến nếp khăn
Đoạn 2: Tiếp cho đến không gian
Đoạn 3: các đoạn còn lại.

Đản khao, Chin San, triền núi
- 3 nhóm thi đọc, nhận xét

1. Dấu hiệu thảo quả vào mùa.

- Mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa.

- Gió, cây cỏ, đất trời…thơm.

- Hương thơm: lặp lại nhấn mạnh mùi hương của thảo quả.

2. Sự phát triển mạnh mẽ của thảo quả:

- Lớn cao … đâm 2 nhánh mới … thoáng cái …
- Sầm uất, lan toả, vươn ngọn, xoè lá, lấn chiếm không gian.

3. Vẻ đẹp quyến rũ của thảo quả:

Rực lên, đỏ chon chót, chứa lửa … nhấp nháy.

*Tác giả miêu tả hương thơm ngây ngất, sự phát triển mạnh mẽ và vẻ đẹp rực rỡ của thảo quả khi chín.

Hướng dẫn đọc đoạn 2.

Lắng nghe


Chính tả (nghe - viết)

Tiết 12: MÙA THẢO QUẢ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 

- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài Mùa thảo quả. 

- Làm đúng BT chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu s/x.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng viết đúng, viết đẹp.

3. Thái độ: GD HS tính cẩnthận sạch sẽ.
II. ĐỒ DÙNG DH: - Một số phiếu nhỏ viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở bài tập 2a hoặc 2b - Bảng phụ, bút dạ.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra (3'). 

Thi tìm nhanh các từ láy có âm đầu n.

- Lớp và GV nhận xét

B. Bài mới.
 1- Giới thiệu bài (1'). Trực tiếp.

 2- Nội dung (20'').

a. HD Hs nghe- Viết:

- 2 HS đọc đoạn viết

+ Khi thảo quả chín, rừng có những nét gì đẹp?

- G đọc từ H dễ viết sai- 2H viết bảng lớp- cả lớp viết vở nháp.

- Hs + Gv nhận xét - đánh giá.

b. Viết bài:

- G đọc - H viết bài; G đọc lại - H soát lỗi.

- G chấm vở - H trao đổi vở KT chéo.

- G nhận xét - công bố điểm.

3- Bài tập chính tả: (14’)

- 1H đọc ND và YC của BT. (dùng phiếu).

- H bốc thăm - mở phiếu đọc - thi viết nhanh theo cặp trên phiếu.

- Lớp và GV nhận xét, chốt ý đúng.

- 1H đọc ND và YCBT - lớp đọc thầm.

(dùng phiếu).

- G giao phiếu cho 4 nhóm làm bài- dán bảng lớp- trình bày.

- H+G nhận xét- đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- Gv HT ND bài. Về nhà CB bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài- lớp làm vở nháp.

+ Dưới đáy rừng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng…

* Từ khó: nảy, lặng lẽ, mưa rây, rực lên, chứa lửa, chứa nắng.

Bài tập 2 (a): Tìm từ chứa tiếng…

sổ sách, vắt sổ, cửa sổ

sơ sài, sơ lược, sơ qua

su su, su hào, cao su

bát sứ, sứ giả

xổ số, xổ lồng

xơ múi, xơ mít, xơ xác

đồng xu, xu nịnh

xứ sở, tứ xứ

 Bài tập 3(a): Thi tìm nhanh từ láy có vần an/át:

* Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ nhất đều chỉ tên các con vật

* Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ hai đều chỉ tên các loài cây




-------------------------------------------------------------------------------------------------
NS:08/11/2014                                 
 NG: Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
Luyện từ và câu
Tiết 23: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm được nghĩa một số từ về môi trường.

2. Kĩ năng: Biết ghép một tiếng hán ( bảo ) với những tiếng thích hợp để tạo thành từ phức. Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho.

3. Thái độ:  GDMT: Giáo dục HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.

II. ĐỒ DÙNG DH: - BP ghi sẵn các từ ngữ tả bầu trời ở BT 1 - Bảng nhóm.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra(5'): 

 - 2 HS - G +H nhận xét - đánh giá.

 - Thế nào là quan hệ từ?

 - Đặt câu với từ "và", "nếu"

B. Bài mới:

1- Giới thiệu bài:(1'). - Trực tiếp.

2- HD luyện tập:(32').

Bài tập 1: - 1 HS nêu yêu cầu và đọc đoạn văn bài 1- Lớp đọc thầm.

- H+G giải nghĩa từ.

- H+G nhận xét- chốt lại.

Bài tập 2: -1H đọc YC, ND bài tập- Lớp đọc thầm.

- Gv dán phiếu bảng lớp - 1H lên nối.

- H+G nhận xét- kết luận.

- 1H giải nghĩa "vi sinh vật".

- 1 HS nêu yêu cầu bài 2- Lớp đọc thầm - HS sử dụng từ điển và tiếng bảo 
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 từ phức

- HS trao đổi tìm hiểu nghĩa của các từ. HS nêu miệng. - HS khá giỏi nêu nghĩa của mỗi từ ghép

GV chốt lời giải đúng.

Bài tập 3- GV nêu yêu cầu cầu của bài tập.

- HS tìm từ đồng nghĩa với từ bảo vệ 
- H+G nhận xét- chốt lại.

*G. Thay thế từ… nghĩa không đổi.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài.

+ Muốn cho môi trường luôn sạch , đẹp, em phải làm gì?

Liên hệ: Mỗi HS biết bảo vệ môi trường- Về học bài- chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng đặt câu.

Bài tập 1: Đọc đoạn văn(SGK).

a. Phân biệt các cụm từ:

- Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ở, sinh hoạt

- Khu sản xuất: khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp

- Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực trong đó các loại cây, con vật, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, gìn giữ lâu dài.

b. Nối từ ở cột A với nghĩa ở cột B.

- Nối sinh vật với 
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 tên gọi chung…

- Sinh thái 
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 quan hệ giữa sinh vật…

- Hình thái 
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 hình thức biểu hiện…

Bài tập 2: Ghép tiếng "bảo" để tạo thành từ "phức"- Nêu ý nghĩa của mỗi từ.

- bảo đảm: làm cho chắc chắn 

- bảo trợ: đỡ đầu và giúp đỡ

- bảo quản: giữ gìn cho khỏi hư hỏng.

- bảo tàng; bảo toàn; bảo tồn; bảo vê….

Bài tập 3: Thay từ "bảo vệ" bằng một từ đồng nghĩa với nó trong câu văn.

- K/Q: giữ gìn; gìn giữ. (từ khác không thay thế được).

Lắng  nghe


---------------------------------------------------
Kể chuyện
Tiết 12: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS kể lại được một câu chuyện đã nghe hay đã đọc có ND bảo vệ môi trường.

- Hiểu và trao đổi được cùng bạn bè về ý nghĩa của câu chuyện, thể hiện nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng kể chuyện,  nhận xét, đánh giá nội dung truyện, lời kể của bạn.
3. Thái độ: HS bạo dạn tự tin.
* GD HS có quyền được sống trong môi trường trong sạch.
II. ĐỒ DÙNG DH: - Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (5’)

- 2 HS tiếp nối nhau kể chuyện

- Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- Lớp và GV nhận xét- đánh giá.

B. Bài mới:

    1- Giới thiệu bài: (1') Trực tiếp
    2- Hướng dẫn HS kể chuyện:(32')

a) Tìm hiểu yêu cầu của đề:
-  G chép đề bài lên bảng- H viết vào vở.

- 1H đọc đề bài -  gạch chân từ quan trọng.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1 + 2 + 3

- 2 HS đọc đoạn văn trong bài tập 1(tiết trước) để nắm vững các yếu tố tạo thành môi trường.

+ Đó là truyện gì ?

+ Truyện đọc trong sách báo gì ?

+ Em đọc truyện đó ở đâu ?

- HS lập sơ lược dàn ý câu chuyện.

b) HS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa truyện
- HS kể theo cặp - trao đổi, nêu ý nghĩa truyện. 

- HS thi kể trước lớp- đối thoại cùng bạn về nội dung, ý nghĩa truyện.

- H+G nhận xét- bình chọn bạn kể hay nhất, ấn tượng nhất.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài.

+ Chúng ta cần làm gì để môi trường luôn sạch đẹp?
Liên hệ: Có quyền được sống trong môi trường trong sạch
	- Kể lại chuyện Người đi săn và con nai.

Đề bài: Em hãy kể một câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
- 4, 5 HS giới thiệu câu chuyện mình kể.

- HS kể chuyện theo cặp. Trao đổi với với bạn về nhận vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể chuyện trước lớp.

- Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

2-3 HS nêu


----------------------------------------------------
NS: 9/11/2014                                     
NG: Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
Tập đọc
Tiết 24: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS hiểu được những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc đẻ góp ích cho đời.
2. Kĩ năng:  Biết đọc  diễn cảm toàn bài thơ ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát.

3. Thái độ: Giáo dục HS luôn cần cù chăm chỉ và làm việc có ích cho đời.

II. ĐỒ DÙNG DH: - Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (5’)

- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Lớp và GV nhận xét- cho điểm.

B. Bài mới:
1- GTB:((1'). Dùng tranh minh hoạ.
2- Luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc: (10’)

- 1 HS khá đọc bài thơ

- GVchia bài 4 khổ thơ

- 4 HS nối tiếp khổ thơ lần 1

- Đọc từ khó- 1H đọc 

- 4 HS nối tiếp khổ thơ lần 2

- 2 HS  đọc chú giải-

? Em hiểu hành trình nghĩa là như thế nào?

 - Lớp đọc nhóm 4 em

 - 2-3 nhóm đọc, nhận xét

 1H đọc toàn bài- G đọc mẫu.

b) Tìm hiểu bài: (12’)

- Đọc khổ thơ 1.

+ Những chi tiết nào trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong?

+) Rút ra ý 1:

- 2 HS đọc khổ thơ 2-3:

+ Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào?

+ Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt?

+ Em hiểu nghĩa câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” thế nào?

+) Rút ra ý 2:

- Cho HS đọc khổ thơ 4:

+ Qua hai câu thơ cuối bài, nhà thơ muốn nói điều gì về công việc của loài ong?

+)Rút ra ý 3:

- Nội dung chính của bài là gì?

- GV chốt ý đúng, ghi bảng.

c) Đọc diễn cảm: (10’)

- GV HD HS đọc bài diễn cảm bài thơ.

- HS tiếp nối đọc diễn cảm khổ, bài thơ.

- HS khá, giỏi đọc thuộc và diễn cảm toàn bài.

- Lớp và GV nhận xét, cho điểm

3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài- liên hệ.

? Theo em, bài thơ ca ngợi bầy ong là nhằm ca ngợi ai.

+ Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ những con vật có ích?
	Đọc bài Mùa thảo quả - trả lời câu 1;2.

- 4 khổ thơ

- Đẫm; rong ruổi; nối liền mùa hoa.

+ Hành trình: chuyến đi xa và lâu, gặp nhiều gian khổ, khó khăn.

- 2-3 nhóm đọc thi, nhận xét

1. Khổ 1: Hành trình vô tận của bầy ong.
- Không gian: đẫm nắng trời, nẻo đường xa

- Thời gian: bay đến trọn đời, thời gian vô tận.

2. Khổ 2+3: Những con đường bay đi tìm hoa của bầy ong.
- Rừng sâu: hoa chuối, hoa ban.

- Bờ biển:: hàng cây chắn bão.

- Quần đảo: hoa không tên.
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 đến nơi nào bầy ong cũng tìm được hoa làm mật, đem vị ngọt cho đời.

3. Khổ 4: Giá trị của mật ong.
- …Trong , ngọt, thơm và bổ. 
* Ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm việc hữu ích cho đời: giữ cho người những mùa hoa đã tàn phai, để lại hương thơm, vị ngọt cho đời. 

      Chất trong vị ngọt / mùi hương
Lặng thầm thay / những con đường ong bay




----------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU: 

Tiếng Việt
LUYỆN TẬP TIẾT 1 TUẦN 12

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ khó trong bài Cây bàng
- Hiểu các từ ngữ trong bài  
2. Kĩ năng: Làm được các bài tập
3. Thái độ: HS có ý thức trong học tập

II. CÁC HĐ DH:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài (2 phút)

2. Luyện đọc (30 phút)

- Gọi HS lần lượt đọc bài thơ Cây bàng

- HS đọc theo nhóm, cá nhân nối tiếp.

- GV đọc mẫu

- GV nêu câu hỏi về nội dung các bài tập đọc

Đ/án: a-3 ; b-2 ; c-1 ; d-2 ; e-3 ; g-2 ; h-3 ; i-2. 

- GV nhận xét

- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về từ quan hệ từ, so sánh, nhân hóa.

3. Củng cố - dặn dò (2 phút)

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc nối tiếp

- Nhận xét

- hs lắng nghe.

- HS trả lời câu hỏi theo vở thực hành 

- Lớp nhận xét 

- HS nêu 




-------------------------------------------------------------------------------------------------
NS: 10/11/2014                                
NG: Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Tập làm văn
Tiết 23: CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả người: mở bài, thân bài, kết bài.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo của bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình. Nêu được những nét nổi bật về hình dáng, tính tình và hoạt động của đối tượng miêu tả.
3. Thái độ: biết thể hiện thái độ, tình cảm chân thật đối với người được tả.

II. ĐỒ DÙNG DH:
- Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài Hạng A Cháng - Giấy khổ to, bút dạ.
III. CÁC HĐ DH:

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (3’)

- 2 H- nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

    1-  Giới thiệu bài :(1’)

    2- Nhận xét : (14')

- Dẫn dắt bằng lời.

- 2 H đọc bài, lớp đọc thầm.

- H quan sát tranh(SGK). Trả lời câu hỏi 1.

- H + G nhận xét - KL.

- H trả lời câu 2 ( 2H )

- H + G nhận xét - chốt lại.

- Hạng A Cháng là người LĐ như thế nào ?

- Qua bài văn tác giả nói lên điều gì ?

2- Ghi nhớ: ( SGK )

3- Luyện tập: (15’)

- 2 H đọc - lớp đọc thầm.

- 1 H đọc yêu cầu bài tập - lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở - 2 H làm bảng lớp.

- H + G nhận xét, đánh giá.

- 3 H đọc bài mình viết.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài- 1 H đọc ghi nhớ.
	- Nhắc lại Cấu tạo bài văn tả cảnh.

- Cấu tạo của bài văn tả người

* MB: Từ đầu đến đẹp quá - giới thiệu người định tả Hạng A Cháng.

* TB: Đoạn 2 + 3 :

- Hình dáng : 

  + Ngực : nở vòng cung, da đỏ như lim. 

  + Bắp tay, bắp chân: Rắn như chắc, gụ.

  + Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cột đá trời trồng.

  + Khi đeo cày như đeo cung ra trận.

- Tính tình, hoạt động: Lao động khoẻ, giỏi, cần cù, say mê lao động, tập trung cao độ.

* KB: Câu văn cuối

+ Ca ngợi sức lực tràn trề của A Cháng là niềm tự hào của dòng họ Hạng.

- Lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình em (chú ý tả tính tình, ngoại hình, sự hoạt động)




--------------------------------------------------

Luyện từ và câu

Tiết 24: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  HS tìm được các quan hệ từ  và biết chúng biểu thị quan gì trong câu.

2. Kĩ năng: HS tìm được quan hệ từ thích hợp theo YC BT3; Biết đặt câu với quan hệ từ đã cho.

3. Thái độ: HS có ý thức trong việc sử dụng đúng quan hệ từ khi đặt câu, nói và viết văn.

II. ĐỒ DÙNG DH: - Bảng phụ.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (5’)  

- 2 HS - nhận xét - đánh giá.

B. Bài mới:

   1- Giới thiệu bài(1') - Trực tiếp.

   2- Thực hành (32')

Bài 1: - 1 H đọc yêu cầu, ND BT- lớp đọc thầm.

(G dùng phiếu ) 

- 2 H lên bảng gạch QHT- cả lớp làm vở.

- G chấm bài - nhận xét.

- H + G nhận xét bài trên phiếu.

- 1 H nhắc lại khái niệm quan hệ từ.

Bài 2- Các thao tác như bài 1.

Bài 3- 1 H đọc yêu cầu nội dung BT - Lớp đọc thầm.

- H làm bài - 2 H trình bày bài, H trao đổi vở kiểm tra chéo.

- 2 H đọc lại bài.

Bài 4- G nêu yêu cầu BT - lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm bài - G chấm vở.

- H khá- giỏi đặt được 3 câu với 3 từ.

- 6 H nối tiếp đặt câu.

- 3 H đặt câu bảng lớp - NX - ĐG.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài.

1 H nhắc lại khái niệm QHT.
	- Chữa BT 2 ( T91).

Luyện tập về quan hệ từ
Bài 1: Tìm quan hệ từ trong đoạn trích. Quan hệ từ đó nối từ ngữ nào.

+ của: nối cái cày với người H’ Mông
+ bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen
+ như
[image: image6.wmf]1

: nối vòng cung với hình cánh cung
+ như
[image: image7.wmf]2

: nối hùng dũng với 1 chàng hiệp sĩ
Bài 2:  Các QHT biểu thị quan hệ gì ?

- Những: biểu thị quan hệ tương phản

- Mà: biểu thị quan hệ tương phản

- Nếu….thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả

Bài 3:  Điền quan hệ từ thích hợp vào ô trống : 

Câu a: và

Câu b: và. ở, của
Câu c: thì, thì
Câu d: và, nhưng
Bài 4:  Đặt câu với mỗi quan hệ từ: mà, thì, bằng.

- Hải lười học thì thế nào cũng bị điểm kém.

- Lan kể câu chuyện bằng tất cả tâm hồn của mình.

Lắng nghe


NS: 11/11/2014                               
NG: Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Tập làm văn
Tiết 24: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(quan sát và chọn lọc chi tiết)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  HS nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn ( bà tôi, người thợ rèn)

2. Kĩ năng: HS biết vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp.

3. Thái độ:  Tỏ thái độ thân mật, yêu mến người mình tả.

* GDHS các em có quyền được những người thân yêu chăm sóc. Phải có bổn phận yêu thương với những người xung quanh

II. ĐỒ DÙNG DH: Phông chiếu, máy chiếu, máy tính.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (3’)

- 2 H - nhận xét - ĐG.

B. Bài mới:

    1- Giới thiệu bài(1') - Trực tiếp.

   2 - Thực hành (34')

Bài 1: - Hai học sinh đọc yêu cầu ND BT.

- H làm bài ( dùng bút chì mờ gạch chân )

- 2H trình bày kết quả.

- Nhận xét, đánh giá.

- G dùng bảng phụ- 2 H đọc lại.

Bài 2: - Các thao tác như bài 1.

- H nêu tác dụng của việc quan sát, chọn lọc chi tiết tiêu biểu.

- H + G nhận xét- chốt lại.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)

- G hệ thống nội dung bài.

Liên hệ: Các em có quyền được sống trong môi trường trong sạch

- 1 H nhắc lại Cấu tạo của bài văn tả người.
	Nêu cấu tạo bài văn tả người.

Luyện tập tả người
Bài 1: - Đọc bài Bà tôi. 

          - Ghi những đặc điểm ngoại hình của bà.

- Tóc: đen, dày kì lạ, phủ kín hai vai…

- Đôi mắt : ( Khi mỉn cười ) 2 con ngươi đen sẫm nở ra…

- Khuôn mặt: Đôi má ngăm ngăm có nhiều nếp nhăn…

- Giọng nói: trầm bổng, ngân nga…

Bài 2:  Đọc, ghi lại chi tiết người thợ rèn đang làm việc trong bài Người thợ rèn.

* Chi tiết tả người thợ rèn:

- Bắt lấy thỏi thép hồng…

- Quai những nhát búa..

- Quặp thỏi thép…

- Lôi con cá lửa ra…

- Trở tay ném thỏi sắt…

- Liếc nhìn lưỡi rựa…
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 Tác giả quan sát rất kĩ hành động của người thợ rèn, thỏi thép hồng 
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 lưỡi rựa

Bài văn hấp dẫn sinh động, mới lạ cả với người đã biết nghề rèn.

Lắng nghe


-------------------------------------------------
-----------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:

Tiếng Việt
LUYỆN TẬP TIẾT 2 TUẦN 12

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho HS về  văn tả người.
2. Kĩ năng: rèn cho HS kĩ năng viết văn.

3. Thái độ: Tỏ thái độ thân mật, yêu mến người mình tả.
II. CÁC HĐ DẠY HỌC:

	GV
	HS

	A.KTBC

B. Bài mới

1 Gới thiệu bài 1’

2 Luyện tập 31’

Bài 1. Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả thầy giáo (cô giáo) hoặc một bạn học của em.

- YC HS làm bài cá nhân.

- Gọi HS đọc bài

- NX và y/c Hs nêu lại cấu tạo bài văn tả người.

Bài 2. Viết đoạn mở bài kiểu gián tiếp hoặc kết bài kiểu mở rộng cho bài văn trên.

- Y/c Hs lựa chọn sau đó viết bài.

- Gọi Hs đọc đoạn văn.

C. Củng cố dặn dò 4’:

- GV củng cố bài, NX tiết học
	- Lớp theo dõi

- Hs làm bài cá nhân

- 3-5 em

- Hs thực hiện cá nhân.

- 3 – 4 Hs đọc.
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